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TÒA ÁN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    HUYỆN AN PHÚ                                  Độc lập –Tự do – Hạnh phúc 

    TỈNH AN GIANG  

 
Bản án số: 434/2022/HNGĐ-ST 

Ngày: 07 – 10 – 2022 
V/v “Tranh chấp hôn nhân gia đình, ly hôn, 

nuôi con chung, Ca tài sản chung, nợ chung” 
 

 

NHÂN D 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN AN PHÚ - TỈNH AN GIANG 

Tnh phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Quang Bảo 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1/ Ông Phan Phước Tân; 

2/ Bà Dương Thị Thuý Duy 

Thư ký phiên tòa: Ông Ngô Quang Khải -  Thư ký Tòa án nhân dân huyện An 

Phú. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện An Phú tham gia phiên tòa : Bà Nguyễn 

N Trà Mi – Kiểm sát viên 

Trong ngày 07 tháng 10 năm 2022  t i Tr  s  Tòa án nhân dân huyện An Ph    t 

   sơ th m công khai v  án th   ý số: 157/2022/TLST-HNGĐ ngày 30 tháng 3 năm 
2022 về việc tranh chấp Ly hôn, nuôi con chung, Ca tài sản chung  nợ chung theo Quy t 

 ịnh  ưa v  án ra   t    số: 693/2022/QĐXXST-HNGĐ ngày 08 tháng 9 năm 2022 gi a 

các  ương s :  

- Nguyên đơn: Ông Phạm Văn H  sinh năm 1990 -  ịa chỉ: Tổ 16  ấp Ph  Trung  

xã P  huyện An Ph   tỉnh An Giang. (có mặt) 

- Bị đơn:  Bà Huỳnh Thị Phụng K, sinh năm 1993 -  ịa chỉ: Tổ 22  ấp Ph  Trung  

xã P  huyện An Ph   tỉnh An Giang. (có mặt) 

- Người có quyền L, nghĩa vụ liên quan: 

Ông Huỳnh Văn T  sinh năm 1977 

Địa chỉ: Tổ 6  ấp Ph  Thuận   ã P  huyện An Ph   tỉnh An Giang. (có mặt) 

Bà Huỳnh Thị Mỹ C  sinh năm 1979 

Địa chỉ: Ấp Ph  Thuận   ã P  huyện An Ph   tỉnh An Giang. (vắng mặt) 

Bà Trần Thị N  sinh năm 1982 

Địa chỉ: Tổ 16  ấp Ph  Trung   ã P  huyện An Ph   tỉnh An Giang. (vắng mặt) 
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 NỘI DUNG VỤ ÁN: 

- Theo  ơn kh i kiện cùng với các tài  iệu, chứng cứ kèm theo và quá trình tố t ng 
t i Tòa án  nguyên  ơn trình bày: Hôn nhân gi a ông với bà K  ược  ác  ập trên cơ s  do 

cha mẹ hai bên  ịnh  o t và có  ăng ký k t hôn t i UBND  ã P vào ngày 04/8/2014. Thời 

gian chung sống không có h nh ph c do phát sinh mâu thuẫn trầm trọng hơn do bất  ồng 

quan  iểm  không hòa hợp. Sau  ó cả hai  ã  y thân từ 2020 cho   n nay. Trong thời gian 

 y thân ch ng tôi không có  ộng thái gì hàn gắn   i tình cảm gia  ình. Nay cảm thấy tình 

cảm vợ chồng không còn   in  y hôn. 

Con chung: Có 02 con chung gồm Ph m Hứa L  sinh ngày 23/7/2010 và Ph m 

Thành D sinh ngày 27/56/2015   hiện nay sống với cha. Ly hôn yêu cầu nuôi 02 con  

không yêu cầu cấp dưỡng. 

Tài sản chung  nợ chung: Không yêu cầu giải quy t. 

- Bị  ơn  à bà K có văn bản trình bày ý ki n: Thống nhất về thời gian k t hôn  

chung sống. Về con chung: Yêu cầu  ược nuôi con chung. Về tài sản chung có 4.000m
2 

 

 ất ruộng do cha  mẹ chồng cho nhưng hiện ông H  ứng tên giấy chứng nhận QSDĐ  n u 

 y hôn yêu cầu chia  ôi. Nợ chung có thi u ông Huỳnh Văn T 40.000.000  ồng  nợ bà 

Huỳnh Thị Mỹ C 35.000.000  ồng  nợ bà Trần Thị N 40.000.000  ồng  yêu cầu ông H 
cùng trả nợ. 

- Người có quyền  ợi  nghĩa v   iên quan  à bà Trần Thị N có văn bản trình bày: Bà 

có cho bà K mượn 40.000.000  ồng  tuy nhiên bà không yêu cầu giải quy t. 

- Người có quyền  ợi  nghĩa v   iên quan  à ông Huỳnh Văn T có văn bản trình 

bày: Ông có cho vợ chồng ông H mượn 50.000.000  ồng   ã trả 10.000.000  ồng  còn   i 

40.000.000  ồng chưa trả. Nay yêu cầu ông H, bà K cùng trả khoản nợ trên. 

- Người có quyền  ợi  nghĩa v   iên quan  à bà Huỳnh Thị Mỹ C không có văn bản 

trình bày ý ki n về khoản nợ chung mà bà K nêu. 

Tòa án  ã tổ chức hoà giải  ể các  ương s  hàn gắn   i tình cảm gia  ình  tuy nhiên 

ông H vẫn gi  nguyên yêu cầu kh i kiện  không  ồng ý  oàn t   bà K có mặt không  ồng 

ý  y hôn nhưng có nguyện vọng muốn nuôi con chung n u  y hôn và yêu cầu chia tài sản 

chung  giải quy t nợ chung và  ược ông H thống nhất về khoản nợ của ông Huỳnh Văn T, 

riêng tài sản chung và khoản nợ của bà C, bà N không  ược ông H thừa nhận. Ông T có 

mặt yêu cầu ông H và bà K cùng có nghĩa v  trả khoản nợ còn thi u  riêng bà N không 

yêu cầu. 

T i phiên họp về việc ti p cận  công khai chứng cứ các  ương s  không bổ sung 

thêm yêu cầu kh i kiện  không giao nộp bổ sung thêm tài  iệu  chứng cứ mới. 

Con chung là các cháu L, D có ý ki n: Các cháu  ang sống với cha và không muốn 

cha, mẹ  y hôn  muốn mẹ nghỉ  àm   Đồng Nai  ể về sống với cha và các cháu. 

T i phiên toà:  

Bà N có  ơn  in vắng mặt. 

Ông H có mặt gi  nguyên yêu cầu kh i kiện. Về nợ chung  ồng ý cùng bà K trả 

cho ông T 40.000.000  ồng. 
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Bà K  ồng ý  y hôn. Về con chung yêu cầu nuôi cả hai con chung và không cần 

cấp dưỡng. Bà K cho bi t n u  ược giao quyền nuôi con thì bà sẽ dẫn con theo  ên chỗ 

 àm nhưng bà không thể tr c ti p chăm sóc  nuôi dưỡng con vì  àm công nhân nên không 

có thời gian. Về nợ chung: Khoản nợ ông T  à cả hai vợ chồng cùng  i hỏi mượn  thống 

nhất cùng ông H trả cho ông T  mỗi người 1/2. Tài sản chung  à 4.000m
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  ất ruộng do 

ông H  ứng tên  sẽ kiện riêng và  ý do bà không nộp tiền t m ứng án phí  ối với yêu cầu 

này  à do còn thương chồng. 

Ông T có yêu cầu ông H phải trả cho ông khoản nợ 40.000.000  ồng vì n u buộc 

cả bà K thì thiệt thòi do bà K là em ông. 

Đ i diện Viện Kiểm sát th c hành quyền kiểm tra  giám sát việc tuân theo pháp 

 uật của Th m phán  HĐXX  thư ký phiên tòa phát biểu: Về việc tuân thủ pháp  uật của 

Th m phán trong ghi hòa giải   ác minh thu thập chứng cứ   ác  ịnh quan hệ tranh chấp  

tư cách người tham gia tố t ng… à hoàn toàn phù hợp với pháp  uật tố t ng dân s . Đối 

với Tnh phần Hội  ồng   t     thư ký không có Tnh viên nào thuộc  ối tượng phải thay 

 ổi  việc   t hỏi t i phiên tòa cũng như thủ t c   t    vắng mặt  ược  ảm bảo. 

Về nội dung v  án: 

- Về hôn nhân: Căn cứ vào các chứng cứ trong hồ sợ v  án và quá trình hỏi  áp t i 

phiên tòa cho thấy hôn nhân của ông H và bà K có mâu thuẫn trầm trọng  m c  ích hôn 

nhân không thể k o dài nên  ề nghị chấp nhận yêu cầu của ông H theo quy  ịnh t i Điều 

56 Luật hôn nhân và gia  ình. 

- Về con chung  cấp dưỡng: Hiện nay con chung  ang sống với ông H. Mặc dù các 

cháu không nói rõ nguyện vọng muốn sống với ai nhưng  ể  ảm bảo cho s  phát triển ổn 

 ịnh của con chung   ề nghị giao con chung cho ông H nuôi, bà K không phải cấp dưỡng. 

- Về tài sản chung  nợ chung:  

Bà K khai tài sản chung  à 4.000m
2
  ất nông nghiệp to    c t i  ã P, do ông H 

 ứng tên QSDĐ và yêu cầu chia  ôi. Tuy nhiên bà không nộp t m ứng án phí  ối với 

phần yêu cầu này  do vậy  ề nghị không  em   t  giải quy t mà sẽ giải quy t trong v  án 

khác khi bà K yêu cầu. 

Nợ chung: Bà N không yêu cầu  bà C  ược tống   t hợp  ệ thông báo của Toà án 

nhưng không có ý ki n. Do vậy  không  em   t. Riêng ông T có yêu cầu và nộp t m ứng 
án phí  khoản nợ này cũng  ược ông H thừa nhận nên buộc ông H và bà K cùng có nghĩa 

v  trả nợ cho ông T. 

- Về án phí: Ông H phải chịu án phí dân s  sơ th m về hôn nhân và gia  ình. Ông 

H, bà K phải chịu án phí về việc thanh toán nợ chung.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài  iệu  chứng cứ có trong hồ sơ v  án và  ã  ược th m tra 

t i phiên tòa và sau khi nghe  ương s  trình bày t i phiên tòa. Hội  ồng   t    nhận  ịnh:   
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[1] Về tố t ng: Ông H kh i kiện yêu cầu  y hôn, nuôi con chung với bà K; bà K 

yêu cầu chia tài sản chung; ông T có yêu cầu ông H và bà K thanh toán khoản nợ  ã 
mượn. Các  ương s  có nơi cư tr  trên  ịa bàn huyện An Ph . Căn cứ khoản 1 Điều 28  

 iểm a khoản 1 Điều 39 Bộ  uật tố t ng dân s    ây  à tranh chấp về hôn nhân và gia  ình 

về  y hôn, nuôi con chung, chia tài sản chung  nợ chung và thuộc th m quyền giải quy t 

của Tòa án nhân dân huyện An Ph . 

Về việc vắng mặt của  ương s :  

Căn cứ Điều 227 Bộ  uật tố t ng dân s   Hội  ồng   t    ti n hành   t    vắng 

mặt  ương s . 

[2] Về hôn nhân:  

Hôn nhân gi a ông H và bà K có  ăng ký k t hôn theo quy  ịnh nên làm phát sinh 

giá trị pháp  ý theo Điều 9 của Luật hôn nhân và gia  ình năm 2014. X t yêu cầu  y hôn 

của ông H thì thấy: Trong  ời sống hôn nhân thường phát sinh mâu thuẫn mà nguyên 

nhân do bất  ồng quan  iểm sống  không có ti ng nói chung  bà K không quan tâm chăm 

sóc chồng con và hiện không còn chung sống   iều này cũng phù hợp với  ời trình bày của 

02 con về tình tr ng hôn nhân của ông H, bà K. Thời gian không còn chung sống  ã  âu 

nhưng các  ương s  không có thiện chí hàn gắn   i tình cảm gia  ình và trong quá trình 
giải quy t v  án mặc dù bà K không  ồng ý ly hôn nhưng nguyên nhân không sống chung 

theo bà  à do cha  mẹ ông H không  ồng ý cho ông  bà chung sống ti p t c. Hội  ồng   t 

   nhận thấy: N u bà K vẫn còn thương yêu chồng con  mong muốn hàn gắn   i tình cảm 

gia  ình thì bà sẽ có biện pháp nhưng bà chỉ nói mà không nêu ra  ược phương pháp cũng 

như  ã th c hiện bằng hành  ộng hay chưa;  ồng thời ông H cũng không có thiện chí 

muốn chung sống   i và t i phiên tòa bà K cũng thuận tình  y hôn. Điều này cho thấy mâu 

thuẫn trong  ời sống hôn nhân  ã thật s  trầm trọng   ời sống chung không thể k o dài  

m c  ích hôn nhân không   t  ược nên chấp nhận yêu cầu kh i kiện của ông H. 

[3] Về con chung  nghĩa v  cấp dưỡng: Có 02 con chung như ông H, bà K trình 

bày. Mặc dù các cháu  ều có nguyện vọng không muốn cha  mẹ  y hôn và mong muốn mẹ 

quay về chung sống. Tuy nhiên  hiện con chung  ang do ông H nuôi d y và bà K cũng 

không có tr c ti p nuôi con. X t thấy: Để  ảm bảo cho s  phát triển ổn  ịnh về tâm  sinh 

 ý của con chung và tránh s  thay  ổi người tr c ti p nuôi con sẽ  àm  áo trộn cuộc sống 

thường ngày  Hội  ồng   t    quy t  ịnh giao 02 con chung  ang sống với ông H cho 
ông ti p t c nuôi d y. 

Về nghĩa v  cấp dưỡng: Do ông H không yêu cầu nên không  em   t.  

[4] Về tài sản chung  nợ chung: 

Tài sản chung: Bà K yêu cầu chia  ôi 4.000m2  ất nông nghiệp to    c  ã P  huyện 

An Ph   tỉnh An Giang và do ông H  ứng tên giấy chứng nhận QSDĐ. Tuy nhiên bà 

không th c hiện nghĩa v  nộp t m ứng án phí theo quy  ịnh  vì vậy không  em   t  giải 

quy t. Trường hợp sau này bà có yêu cầu chia tài sản chung thì có quyền kh i kiện trong 

một v  án khác. 

Nợ chung: Ông H và bà K thống nhất có nợ ông Huỳnh Văn T 40.000.000  ồng  

 ược ông T  ác nhận và có yêu cầu cả hai cùng trả nợ. X t thấy  ây  à khoản nợ hình 
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thành trong thời kỳ hôn nhân   ược ông H và bà K thừa nhận nên chấp nhận yêu cầu của 

ông T. Buộc ông H và bà K cùng có nghĩa v   iên  ới trả cho ông T 40.000.000  ồng. 

Đối với khoản nợ của bà N  do bà không có yêu cầu nên không xem xét. Bà C  ã 

 ược tống   t thông báo tố t ng với nội dung có  iên quan   n khoản nợ mà bà K nêu 

nhưng bà không có ý ki n  không tham gia hoà giải nên  em như bà từ bỏ quyền yêu cầu 

trong v  án này. Trường hợp bà N, bà C có yêu cầu ông H, bà K trả nợ thì có quyền kh i 

kiện trong v  án khác. 

[5] Về án phí: Do yêu cầu của ông H  ược chấp nhận  ông phải chịu án phí dân s  

sơ th m về hôn nhân và gia  ình; ông H, bà K phải chịu án phí về phần nghĩa v  trả nợ 

cho ông T; ông T không phải chịu án phí. 

Vì các  ẽ trên: 

QUY T ĐỊNH: 

Căn cứ Khoản 1 Điều 28   iểm a Khoản 1 Điều 39  Điều 92  Khoản 4 Điều 147  

khoản 2 Điều 227  Điều 273 và Điều 280 của Bộ  uật tố t ng dân s ; các Điều 9  Điều 14, 

Điều 27  Điều 55 và Điều 58 Luật Hôn nhân và Gia  ình năm 2014;  iểm a Khoản 5 Điều 

27 Nghị quy t 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường v  Quốc hội khóa 14 hướng 

dẫn về án phí   ệ phí Tòa án. 

X :  

- Về hôn nhân: Ông Ph m Văn H và bà Huỳnh Thị Ph ng K  ược  y hôn.  

Giấy chứng nhận  ăng ký k t hôn số 119, thuộc Quyển số 1  cấp ngày 04/8/2014 

của Ủy ban nhân dân  ã P  huyện An Phú  tỉnh An Giang không còn giá trị pháp  ý khi 

bản án có hiệu   c pháp  uật. 

- Về con chung: Ông H  ược nuôi d y các cháu Ph m Hứa L, sinh ngày 23/7/2010 

và Ph m Thành D sinh ngày 27/56/2015   hiện nay sống với ông H. Bà K không phải cấp 

dưỡng nuôi con chung. 

Ông H cùng các thành viên gia  ình không  ược cản tr  bà K trong việc thăm nom  

chăm sóc  nuôi dưỡng  giáo d c con chung.  

Vì  ợi ích của con  theo yêu cầu của người thân thích  cơ quan có th m quyền  Tòa 

án có thể quy t  ịnh thay  ổi người tr c ti p nuôi con  việc cấp dưỡng nuôi con d a trên 

các căn cứ theo quy  ịnh của pháp  uật hoặc h n ch  quyền của cha mẹ  ối với con chưa 

Tnh niên. 

- Về nợ chung: Buộc ông H và bà K  iên  ới trách nhiệm trả cho ông Huỳnh Văn T 

40.000.000  ồng.  

Kể từ ngày có  ơn yêu cầu thi hành án  n u người phải thi hành  án không thi hành 

 ầy  ủ khoản tiền nêu trên thì còn phải chịu  ãi phát sinh do chậm th c hiện nghĩa v  theo 

 ãi suất quy  ịnh t i khoản 2 Điều 468 Bộ  uật dân s  năm 2015 tương ứng với thời gian 

và số tiền chưa thi hành. 
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- Về án phí: Ông H phải chịu 300.000  ồng án phí dân s  sơ th m về hôn nhân và 

gia  ình và  ược chuyển từ 300.000  ồng tiền t m ứng án phí mà ông  ã nộp theo biên lai 
thu số 0006906 ngày 29 tháng 3 năm 2022 t i Chi c c Thi hành án dân s  huyện An Ph .  

Ông H, bà K mỗi người phải chịu 1.000.000  ồng án phí dân s  sơ th m. 

Hoàn   i cho ông T 1.000.000  ồng t m ứng án phí theo biên  ai thu số 0006517 

ngày 25/7/2022 của Chi c c Thi hành án dân s  huyện An Ph . 

Đương s   ược quyền kháng cáo trong thời h n 15 ngày kể từ ngày tuyên án  riêng 

 ương s  vắng mặt t i phiên tòa hoặc vắng mặt khi tuyên án  ược quyền kháng cáo trong 

thời h n 15 ngày kể từ khi nhận  ược bản án hoặc bản án  ược niêm y t t i nơi cư tr . 

                                                                        

*  ơi gửi:                 
- TAND tỉnh AG; 

- VKS tỉnh AG; 

- VKS H.AP; 

- THA H.AP; 

- UBND xã P; 

- Các  ương s ; 

- Lưu HS + VP.                                                  

                                  

             
                                                                                            

                  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

                               Nguyễn Quang Bảo 
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